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Họ và tên thí sinh:............................................... SBD:.................

Câu 1. (7 điểm) a) (3 điểm) Giải hệ phương trình sau: 

b) (2 điểm) Cho hàm số  có bảng xét dấu như sau:
[image: ]

 Xét tính đơn điệu của hàm số ?




c) (2 điểm) Cho hàm số  có đạo hàm . Tìm  để hàm số  có đúng 5 điểm cực trị?
Câu 2. a) (2 điểm) Trong năm đầu tiên đi làm, anh A được nhận lương là 10 triệu đồng mỗi tháng. Cứ hết một năm, anh A lại được tăng lương, mỗi tháng năm sau tăng 12% so với mỗi tháng năm trước. Mỗi khi lĩnh lương anh A đều cất đi phần lương tăng so với năm ngay trước để tiết kiệm mua ô tô. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì anh A mua được ô tô giá 500 triệu biết rằng anh A được gia đình hỗ trợ 32% giá trị chiếc xe?









b) (2 điểm) Có  cây giống trong đó có  cây xoài,  cây mít,  cây ổi,  cây bơ,  cây bưởi và loại cây khác  loại cây trên đồng thời đôi một khác loại nhau. Chọn ngẫu nhiên 5 cây để trồng trong một khu vườn. Tính xác suất để chọn ra được  cây sao cho không có hai cây nào thuộc cùng một loại. 










Câu 3. (2 điểm) Cho tứ diện  và  là một điểm di động, nằm bên trong tam giác . Qua kẻ các đường thẳng song song với cắt các mặt phẳng tương ứng   lần lượt tại . Tính giá trị lớn nhất của biểu thức 









Câu 4. (5 điểm) Cho hình chóp , có đáy  là hình chữ nhật với  và . Gọi  là hình chiếu vuông góc của  trên  và  là hình chiếu vuông góc của  trên SA



 a) (3 điểm)  Tính độ dài đoạn  theo  Tính thể tích khối chóp 







 b) (2 điểm) Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng . Mặt phẳng  di động,  luôn đi qua  và cắt các đoạn thẳng  lần lượt tại . Tìm giá trị nhỏ nhất của . 



Câu 5. (2 điểm) Cho các số thực không âm  thỏa . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .  

-- Hết ---
Họ và tên thí sinh:………………………………..………..     SBD:……………………………






ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1a.
	
Giải hệ phương trình sau: 
	

	
	
+) Điều kiện: 


	+) Với điều kiện , từ 

	+) Xét hàm số: .
· 

· 

Suy ra, hàm số  đồng biến trên . 


	Mặt khác liên tục trên . 

Do đó, từ . 
	1.0

	
	


+) Thay  vào , ta được: 
· 


Nhận thấy,  không là nghiệm của , nên có thể viết lại:

  
· 
Đặt .

	



	Suy ra  đồng biến trên  và .

	1.0

	
	


Mà , nên  có hai nghiệm 



+) Vậy nghiệm của hệ phương trình là và .
	1.0

	Câu 1b.
	
 Cho hàm số  có bảng xét dấu như sau:
[image: ]

          Xét tính đơn điệu của hàm số ?
	

	
	

Đặt: ; 


.


(Trong đó: là các nghiệm bội chẵn của PT: )
	1.0

	
	+ Ta có bảng biến thiên
[image: ]





Dựa vào bảng biến thiên, suy ra hàm số  đồng biến trên các khoảng  và ; nghịch biến trên các khoảng  và .
	1.0

	Câu 1c.
	



Cho hàm số  có đạo hàm . Tìm  để hàm số  có đúng 5 điểm cực trị?
	

	
	
Từ giả thiết ta có 

( nghiệm kép).

Ta có  nên:




 (nghiệm kép).
	1.0

	
	




Ta có  có đúng 5 điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình  có đúng 5 nghiệm đơn hoặc bội lẻ. Điều này xảy ra khi PT (1) và PT (2) đều có 2 nghiệm phân biệt khác 3. Điều kiện này tương đương với:  .
	1.0

	Câu 2a.
	a) Trong năm đầu tiên đi làm, anh A được nhận lương là 10 triệu đồng mỗi tháng. Cứ hết một năm, anh A lại được tăng lương, mỗi tháng năm sau tăng 12% so với mỗi tháng năm trước. Mỗi khi lĩnh lương anh A đều cất đi phần lương tăng so với năm ngay trước để tiết kiệm mua ô tô. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì anh A mua được ô tô giá 500 triệu biết rằng anh A được gia đình hỗ trợ 32% giá trị chiếc xe?
	

	
	
Số tiền anh A cần tiết kiệm là  (triệu).

Gọi số tiền mà anh A nhận được ở mỗi tháng trong năm đầu tiên là (triệu).
Thì số tiền mà anh A nhận được ở mỗi tháng trong năm thứ hai là

 (triệu).

Số tiền mà anh  nhận được ở mỗi tháng trong năm thứ ba là

 (triệu).
…

Số tiền mà anh A nhận được ở mỗi tháng trong năm thứ  là


 (triệu).




Vậy số tiền mà anh A tiết kiệm được sau  năm là .
	1.0

	
	



Cho .

Vậy sau ít nhất  năm thì anh A sẽ tiết kiệm đủ tiền để mua ô tô.
	1.0

	Câu 2b.
	








Có  cây giống trong đó có  cây xoài,  cây mít,  cây ổi,  cây bơ,  cây bưởi và loại cây khác  loại cây trên đồng thời đôi một khác loại nhau. Chọn ngẫu nhiên 5 cây để trồng trong một khu vườn. Tính xác suất để chọn ra  cây sao cho không có hai cây nào thuộc cùng một loại. 
	

	
	[image: ]

Số cách Chọn ngẫu nhiên 5 cây để trồng trong một khu vườn là .
	0.5

	
	
Gọi A là biến cố chọn được  cây sao cho không có hai cây nào thuộc cùng một loại. 


Trường hợp : Chọn  cây nhóm II .

Số cách chọn là  (cách chọn).



Trường hợp : Chọn  cây nhóm II, chọn  cây nhóm I.

Số cách chọn là  (cách chọn).



Trường hợp : Chọn  cây nhóm II, chọn  cây nhóm I.

Số cách chọn là  (cách chọn).



Trường hợp : Chọn  cây nhóm II, chọn  cây nhóm I.

Số cách chọn là  (cách chọn).



Trường hợp : Chọn  cây nhóm II, chọn  cây nhóm I.

Số cách chọn là  (cách chọn).


Trường hợp : Chọn  cây nhóm I.

Số cách chọn là  (cách chọn).

Vậy số cách chọn  cây sao cho không có hai cây nào thuộc cùng một loại là:

(cách chọn).
	1.0

	
	
Vậy xác suất để chọn ra  cây sao cho không có hai cây nào thuộc cùng một loại là 


	0.5

	Câu 3.
	









Cho tứ diện  và  là một điểm di động, nằm bên trong tam giác . Qua kẻ các đường thẳng song song với cắt các mặt phẳng tương ứng   lần lượt tại . Tính giá trị lớn nhất của biểu thức 
	

	
	[image: ]

Do  nên bốn điểm này cùng nằm trong một mặt phẳng. Giả sử



. Khi đó  thẳng hàng và ta có .

Tương tự ta có: .

Khi đó .
	1.0

	
	
Mặt khác, áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho các số  ta được:

.

Suy ra .


Vậy giá trị lớn nhất của . Dấu “=” xảy ra khi.
	1.0

	Câu 4.
	








Câu 4. (5 điểm) Cho hình chóp , có đáy  là hình chữ nhật với  và . Gọi  là hình chiếu vuông góc của  trên  và  là hình chiếu vuông góc của  trên SA.



a) (3 điểm)  Tính độ dài đoạn  theo  Tính thể tích khối chóp 







b) (2 điểm) Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng . Mặt phẳng  di động,  luôn đi qua  và cắt các đoạn thẳng  lần lượt tại . Tìm giá trị nhỏ nhất của . 

	

	
	
[image: ]


 a)  + Ta có  .




   + Gọi  là giao điểm của  và  . 







   + Xét có:    đều, mà  là hình chiếu vuông góc của  lên      






          là trung điểm của .


   + Xét  có: .

   + Xét có:


  .

	1.0

	
	
+ Xét có:


  

Ta có 



	1.0

	
	
Mặt khác 


Mà . Vậy 
	1.0

	
	  b)  
[image: ]




   + Từ  kẻ đường song song với , cắt tại điểm . 



 + Xét  có:   



   + Xét có:   
[image: ]






   + Từ  và từ kẻ các đường song song với  cắt đường tại các điểm  và .



   + Xét 2 tam giác và có:  (so le trong)

					 

					 (đối đỉnh)


 (g.c.g) 




   + Trong có: ; trong có:  


  

   + Tương tự có:  

   + Áp dụng BĐT Cô – si ta có:  

						        

		. 


   + Dấu “=” xảy ra  . 
Cách 2: Sử dụng định lý Menelauyt:
[image: ]


   + Ta có:   




   + Gọi giao điểm của  và là , đặt  
[image: ]



   + Ta có:    

 



   + Ta lại có:    

   + Khi đó:  
   + Các bước tiếp theo làm tương tự như cách 1.
	1.0

	Câu 5.
	


Cho các số thực không âm  thỏa . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .  
	

	
	
Ta có :  

Suy  ra   


Đặt . Ta có   

Hay .

	1.0

	
	

Đặt . Xét hàm số 

Ta có 

Lập bảng biến thiên suy ra .  




Suy ra  và   hoặc  . Vậy 

	1.0
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